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A. NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP
I. Đọc - hiểu: 
1. Văn bản:
[bookmark: _Hlk179226434]- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thế hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ.
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.
- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
2. Tiếng Việt:
[bookmark: _Hlk179226471]- Nhận biết biện pháp tu từ và nêu tác dụng các biện pháp tu từ đã học.
- Nhận biết các kiểu câu ghép, kết từ để nối các vế câu ghép.
II. Viết:
1. Viết đoạn văn nghị luận phân tích tác phẩm(đoạn trích) thơ.
[bookmark: _Hlk88693179][bookmark: _Hlk179230959]2. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (trong đời sống). 
B. CẤU TRÚC ĐỀ
      100% tự luận (giống cấu trúc đề thi minh họa vào lớp 10 THPT của Sở GD&ĐT Hà Nội)


















C. BÀI TẬP THAM KHẢO
[bookmark: _Hlk86697652]Bài 1: Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
​​​​​                 MẸ   
       
	Con nhớ ngày xưa mẹ hát:
“Hoa sen lặng lẽ dưới đầm
Hương hoa dịu dàng bát ngát
Thơm tho không gian, thời gian”…

Mẹ nghèo như đóa hoa sen
Tháng năm âm thầm lặng lẽ
Giọt máu hòa theo dòng lệ
Hương đời mẹ ướp cho con
	Khi con thành đóa hoa thơm
Đời mẹ lắt lay chiếc bóng
Con đi…chân trời gió lộng
Mẹ về…nắng quái chiều hôm

Sen đã tàn sau mùa hạ
Mẹ cũng lìa xa cõi đời,
Sen tàn rồi sen lại nở
Mẹ thành ngôi sao trên trời.


                                                                                                                        (Viễn Phương) 
*Chú thích: Viễn Phương, sinh năm 1928, mất năm 2005, quê ở An Giang. Ông là nhà thơ gắn bó với cuộc sống chiến đấu của bà con quê hương trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Thơ của Viễn Phương dung dị, cảm xúc sâu lắng thiết tha. Bài thơ Mẹ mang đến cho người đọc những hình ảnh và cảm nhận sâu sắc về tình mẹ vì sự hy sinh vô điều kiện của mẹ dành cho con.
Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2: Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai? 
Câu 3: Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong hai câu thơ:                                 
                       “Mẹ nghèo như đóa hoa sen
                                             Tháng năm âm thầm lặng lẽ”.
Câu 4: Em hiểu như thế nào về hai dòng thơ:
                                                         “Khi con thành đoá hoa thơm
                                              Đời mẹ lắt lay chiếc bóng”
Câu 5. Từ thông điệp tác giả gửi tới người đọc qua bài thơ, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của con cái trong việc đền đáp công ơn cha mẹ?
Câu 6: Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của em về hình ảnh người mẹ trong bài thơ Mẹ của Viễn Phương.

Bài 2: Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
              TẾT QUÊ BÀ

Bà tôi ở một túp nhà tre, 
Có một hàng cau chạy trước hè, 
Một mảnh vườn bên rào giậu nứa, 
Xuân về hoa cải nở vàng hoe. 

Gạo nếp ngày xuân gói bánh chưng, 
Cả đêm cuối chạp nướng than hồng. 
Quần đào, áo đỏ, tranh gà lợn, 
Cơm tám, dưa hành, thịt mỡ đông. 
              (1941, Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013) 

*Chú thích: Nhà thơ Đoàn Văn Cừ (1913 – 2004) là một nhà thơ có phong cách đặc biệt viết về nông thôn. Làng quê Bắc Bộ đã trở thành một phần kí ức lấp lánh trong thơ ông. Tuy viết về những hình ảnh quen thuộc như ngôi nhà, cánh đồng hay một phiên chợ nhưng tất cả những hình ảnh gần gũi, quen thuộc ấy đều gắn liền với những nét đẹp văn hoá của làng quê Việt Nam yêu dấu.
Câu 1. Xác định nhân vật trữ tình của bài thơ.
Câu 2. Dựa vào khổ 1, hãy ghi lại những hình ảnh xuất hiện trước túp nhà tre của bà.
Câu 3. Phân tích tác dụng của phép tu từ liệt kê trong hai câu thơ sau:
       Quần đào, áo đỏ, tranh gà lợn, 
      Cơm tám, dưa hành, thịt mỡ đông. 
Câu 4. Nhận xét về cuộc sống của người bà được khắc họa trong khổ 1 bài thơ.
Câu 5. Bài thơ gợi về cái Tết quê bà với hình ảnh gần gũi, bình dị đậm chất truyền thống của làng quê Việt Nam. Là thế hệ trẻ, em hãy nêu những việc cần làm để tiếp nối truyền thống ấy.
Câu 6. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích bài thơ “Tết quê bà” của Đoàn Văn Cừ.

Bài 3: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
          TÌNH CHA
Thời gian đốm bạc mái tóc cha
Ngồi tựa mái hiên mỗi chiều tà
Xa xăm cha nghĩ quầng đôi mắt
Vất vả đời cha những lo toan.

Mới đó giờ đây những hư hao
Vầng trán vết nhăn tự thuở nào
Vất vả gian lao đời cha đã
Mong mỏi cho đời con lớn khôn,

Làm sao xoá những công gian khó 
Chẳng thể nào quên bóng dáng cha
Mai này dù ở nơi xa đó
Con nhớ về cha nỗi nhọc nhằn!

Cuộc sống hương quê nơi cơ cực
Nhưng lòng ấm áp những yên vui,
Tình cha cao cả hơn ngọn núi
Rộng lớn bao la hơn biển xanh,

Tôi gọi tiếng lòng tôi cũng gọi
Cao rộng tình cha tiếng yêu thương.
                                                               (Tác giả: Cao Giang Nam)
Câu 1. Xác định đối tượng trữ tình trong bài thơ trên.
Câu 2. Tìm những từ ngữ khắc hoạ hình ảnh người cha trong bài thơ trên. Qua những từ ngữ đó, hình ảnh người cha hiện lên với những phẩm chất nào?
Câu 3. Em hiểu thế nào về câu thơ “Tôi gọi tiếng lòng tôi cũng gọi”?

Câu 4. Tìm một biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng:
“Cuộc sống hương quê nơi cơ cực
 Nhưng lòng ấm áp những yên vui,
 	Tình cha cao cả hơn ngọn núi
 	Rộng lớn bao la hơn biển xanh,”
Câu 5. Cha và mẹ là những người luôn sẵn sàng hi sinh để dành cho chúng ta một cuộc đời an nhiên, hạnh phúc. Bằng những trải nghiệm của bản thân, theo em, cha mẹ đã hi sinh cho chúng ta những gì? Và bản thân em sẽ làm gì để đền đáp sự hi sinh đó của cha mẹ?
Câu 6. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ “Tình cha” của Cao Giang Nam. 
                                  
Bài 4: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
NHẬT KÍ ĐÔ THỊ HÓA
                                           Mai Văn Phấn
Úp mặt vào bóng tối lùm cây 
Gió đang chạy trên lưng mình những bước chân đô thị 
Bóng tối dẫn tôi về ngôi nhà của mẹ 
Ngôi nhà như chiếc bánh không nhân.

Nhặt được đồng xu cùn gỉ cuối sân 
Ngỡ chạm phải tay mình ngày thơ ấu 
Những dấu chân ai lún sâu lỗ đáo(1) 
Từng kiếp người mở mắt... thấy đôi chân cò lội nước trắng mênh mông.

Nơi chó đá đầu làng vẫn sủa những con trăng
Có tiếng gọi nghe buồn như củi ướt 
Thương quê nghèo mẹ tôi ra bến sông 
Vớt những câu ca chưa tan vào nước.

Mẹ ơi mẹ! Giờ con thấy bóng râm từ bùn đất 
Đất ở dưới chân mà cao hơn những suy nghĩ của mình 
Đêm thai nghén những thị thành trứng nước 
Ai ấy còn ngơ ngác trước văn minh.

Trong bóng tối lùm cây tôi chợt nhận ra mình 
Với nỗi e dè từ cái thời Văn Lang lúa nước 
Nỗi e dè tự thắp mình lên làm ngọn nến mùa thu đi rước đuốc 
Và ngôi nhà của mẹ là chiếc đèn lồng lặng lẽ sáng dần lên.
                                                                                     1995
                                                  (Rút từ tập thơ Cầu nguyện ban mai, NXB Hải Phòng, 1997)
*Chú thích:
- Lỗ đáo (1): lỗ nhỏ khoét dưới đất để chơi đánh đáo.
- Đô thị hóa:  là quá trình phát triển và mở rộng các khu vực đô thị, thể hiện qua sự gia tăng về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị. 
- Bài thơ “Nhật kí đô thị hóa” chứa đựng những ý tứ khá phổ quát trong thơ Mai Văn Phấn. Đứa con của làng quê ngày nào dứt bỏ ra đi giờ đây nhận ra sự chở che của đất, sự cao cả của đất, sự mong manh, phù phiếm của thị thành. Có lẽ, đứa con ấy vẫn chưa nguôi những ký ức về làng; vẫn chưa quen với nền văn minh đô thị. Ngơ ngác, ăn năn, đứa con muốn trở về.
Câu 1. Xác định chủ thể trữ tình của bài thơ.
Câu 2. Khi trở về “ngôi nhà của mẹ”, “chạm phải tay mình ngày thơ ấu”, người con đã hồi tưởng về những kỉ niệm gì?
Câu 3. Trước “những bước chân đô thị”, người con có suy nghĩ gì?
Câu 4. Gọi tên và chỉ ra tác dụng của những biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ:
Bóng tối dẫn tôi về ngôi nhà của mẹ 
Ngôi nhà như chiếc bánh không nhân.
Câu 5. Từ bài thơ “Nhật kí đô thị hoá” của Mai Văn Phấn, hãy nêu cảm nghĩ của em khi được đứng trước một cảnh đồng quê yên bình. 
Câu 6. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích ba khổ thơ đầu bài thơ “Nhật kí đô thị hóa” của Mai Văn Phấn.

Bài 5: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
                                                                        NHỚ

Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây

Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn

Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người
 (1954, trích – Tuyển tập thơ Nguyễn Đình Thi)

* Chú thích:
   Nguyễn Đình Thi (1924- 2003) là một nghệ sĩ đa tài. Ông sáng tác nhạc, làm thơ, viết tiểu thuyết, kịch, tiểu luận phê bình; ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp đáng trân trọng. Thơ ông tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư, dạt dào cảm xúc, giàu nhạc điệu và có nhiều tìm tòi theo hướng hiện đại.
   Bài thơ “Nhớ” của Nguyễn Đình Thi được tác giả sáng tác trong kháng chiến chống Pháp, là một trong những bài thơ tình hay thời chống Pháp và cũng là một trong những bài thơ tình đặc sắc trong thơ Việt Nam hiện đại.
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào.
Câu 2. Chỉ ra những từ ngữ miêu tả hình ảnh ngọn lửa trong bài thơ trên. 
Câu 3. Theo em, hình ảnh ngôi sao, ngọn lửa trong bài thơ có ý nghĩa gì? 
Câu 4. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa trong hai câu thơ sau:
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Câu 5. Từ nội dung của bài thơ, em hãy nêu trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước. 
Câu 6. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích bài thơ Nhớ của Nguyễn Đình Thi.

Bài 6: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (trong đời sống).
VD: 
1. Nên làm gì để thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm đến người thân yêu?
2. Nên ứng xử như thế nào để trở thành một người con hiếu thảo và có trách nhiệm với gia đình?
3. Nên làm gì để bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống?


       BGH duyệt                                TT/NTCM duyệt                           Giáo viên lập



                                                                                                                    Nguyễn Thị Vân
